
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

đường 27/4, tổ 5, khu phố lámg Sim, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

14/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI CHẤN 
PHONG

3502407884

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649(Chính)

2. Xây dựng nhà để ở 4101

3. Xây dựng nhà không để ở 4102

4. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống...)

4212

5. Xây dựng công trình điện 4221

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Xây dựng công trình thủy 4291

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng kết cấu 
công trình.

4299

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết:  Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Lắp đặt 
nhôm kính các loại, các loại cửa cuốn, cửa sắt, cửa inox, cửa 
kéo, cửa nhực; hệ thống chống sét, camera quan sát …

4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VẬN TẢI CHẤN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913102807
Email:

Fax:
Website:
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14. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Dựng lắp kết cấu thép và bê tông đúc sẵn; Thi công 
kết cấu gạch đá.

4390

15. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: trang trí nội, ngọau thất công trình.

4330

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông lâm sản sơ chế; Mua bán mủ cao su 
(Doanh nghiệp chỉ được mua bán mủ cao su có nguồn gốc rõ 
ràng)

4620

17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán hải sản các loại.

4632

18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; Mua 
bán các chất bội trơn, làm sạch động cơ.

4661

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu, inox...

4662

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; 
Mua bán gỗ các loại; Mua bán sơn các loại.

4663

22. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong các cửa hàng tiện lợi (minimarket)

4719

23. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

24. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

26. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố 
định.

4932

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

29. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:  Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, Nhà 
khách, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch; Biệt thự, căn hộ kinh 
doanh du lịch; khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.

5510

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

33. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Dịch vụ phục vụ đồng uống: cà phê, rượu, bia, nước 
giải khát...

5630
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5.000.000.000 VNĐ

34. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình công nghiệp và 
dân dụng, nhà xưởng; Giám sát thi công xây dựng công trình 
dân dụng, công nghiệp, tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo kinh 
tế kỹ thuật, dự án công trình xây dựng;  tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu, dự thầu; quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tư vấn thiết kế 
nhà hàng, khách sạn, sân vườn

7110

35. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuế ô tô; Cho thuê xe du lịch các loại.

7710

36. Đại lý du lịch 7911

37. Điều hành tua du lịch 7912

38. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

39. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

40. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm ( trừ hoạt động môi 
giới bảo hiểm)

6622

41. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

42. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273154520

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện 
Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

VĂN NGỌC DŨNG Nam
07/11/1974 Kinh Việt Nam

03/10/2019 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273154520
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện 
Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   VĂN NGỌC DŨNG Nam

07/11/1974 Kinh Việt Nam

03/10/2019 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 14/10/2019 đến ngày 13/11/2019


